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SỞ Y TẾ LAI CHÂU 

TRUNG TÂM Y TẾ PHONG THỔ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phong Thổ, ngày 16 tháng 12 năm 2022 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH NĂM 2022 
 

1. Tên cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ 

2. Địa chỉ:TDP Pa So, Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh: 24/24, Tất cả các ngày trong tuần 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vị hoạt động chuyên môn 
Thời gian đăng 

ký hành nghề  

Vị trí chuyên môn 

Theo chứng chỉ hành 

nghề 

Theo quyết 

định bổ sung 

Nhiệm 

vụ khác 
Chức danh 

Khoa/phòng 

chuyên môn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Dương Ngọc Hương 
0002668/LC

H-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm 

mặt. Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn theo 

danh mục được Bộ 

trưởng Bộ Y tế hoặc 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh 

phê duyệt. 

 

    

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

 

Giám đốc Ban giám đốc 
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2 Đồng Xuân Linh 
000024/LCH

-CCHN 

Bác sỹ chuyên khoa I 

Ngoại khoa, Siêu âm ổ 

bụng. Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn theo 

danh mục được bộ 

trưởng Bộ Y tê hoặc 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh 

phê duyệt. 

 

 Phẫu thuật 

viên, Nội Soi 

tiêu hóa, điện 

tim, siêu âm, 

chẩn đoán 

hình ảnh 

  

 

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 
P.Giám đốc Ban giám đốc 

3 Đặng Duy Cung 
0001039/LC

H-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa hệ Nội - Nhi.  

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn theo danh 

mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc 

Sở Y tế tỉnh phê duyệt. 

 

  

  

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

P.Giám đốc Ban giám đốc 

4 Nguyễn Thành Lê 
002228/LCH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn 

quy định tại khoản 1, 

điều 4, Thông tư 

35/2019/TT-BYT ngày 

30/12/2019 của Bộ Y tế 

quy định phạm vi hoạt 

động chuyên môn đối 

với người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh. 

  

  

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

P.Giám đốc Ban giám đốc 
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5 Lê Thị Gái 
0001066/LC

H-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh. 

 

Tham gia 

công tác 

phòng chống 

dịch tại khoa 

KSBT 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

P. Trưởng 

phòng  
Phòng TCHC 

6 Hoàng Thị Thơm 
000998/LCH

-CCHN 

Y sỹ, khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa hệ Nội  

nhi. Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn theo 

danh mục được Bộ 

trưởng Bộ Y tế hoặc 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh 

phê duyệt. 

Tham gia 

chăm sóc BN 

tại Khoa Nội 

tổng hợp 

 

 

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 
Phòng TCHC 

7 Bùi Thị Oanh 
000983/LCH

-CCHN 

Thực hiện theo quy 

định  tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

Tham gia 

chăm sóc BN 

tại Khoa Nhi 

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

NHS 
Phòng TCHC 
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8 Nguyễn Thị Phượng 
001030/LCH

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

 

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 
Phòng TCHC 

9 Lý Thị Giang 
0002737/LC

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Tăng cường 

chuyên môn 

khoa Truyền 

nhiễm. 

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Trưởng phòng; 

Bác sĩ đa khoa 

Phòng KHNV-

ĐD 

10 Lưu Hữu Thuần 
001614/LCH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. Thực hiện 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác 

sỹ. Siêu âm sản phụ 

khoa cơ bản 

Tăng cường 

chuyên môn 

khoa Nội 

tổng hợp 

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

Bác sĩ đa khoa 

Phòng KHNV-

ĐD.  

Đang học CKI 

tại Trường ĐHY 

Hà Nội 
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11 Màng Thị Oanh 
0001018/LC

H-CCHN 

Y sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực 

hiện các kỹ thuật 

chuyên môn theo danh 

mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc 

Sở Y tế tỉnh phê duyệt. 

 Tăng cường 

tham gia sơ 

cứu ban đầu, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thông 

thường, chăm 

sóc bệnh 

nhân tại khoa 

Khám bệnh   

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; Y 

sĩ đa khoa 

Phòng KHNV-

ĐD 

12 Lò Thị Thiện 
0001993/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; y sĩ 

đa khoa 

Phòng KHNV-

ĐD 

13 Trần Thị Thu Hoài 
0002053/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

Tăng cường 

chuyên môn 

khoa HSCC 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

Bác sĩ đa khoa 

Phòng KHNV-

ĐD 
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14 Lê Đức Toán 
0001009/LC

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa hệ Nội, RHM. 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn theo danh 

mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc 

Sở Y tế tỉnh phê duyệt. 

Siêu âm, 

Điện tim 

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Trưởng khoa Khoa Nội  

15 Vân Thị Nguyệt 
002229/LCH

-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn 

quy định tại khoản 1, 

điều 4, Thông tư 

35/2019/TT-BYT ngày 

30/12/2019 của Bộ Y tế 

quy định phạm vi hoạt 

động chuyên môn đối 

với người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh. 

 

    

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

Bác sĩ điều trị 
Khoa Nội  

16 Lê Thị Quyên 
0001010/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

Bác sĩ điều trị 
Khoa Nội  
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17 Sìn Thị Thơm 
0002222/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Khoa Nội  

Đang học ĐHY 

Tái Bình 

18 Dương Thị Thúy Nga 
001534/LCH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.  Thực hiện 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác 

sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

Bác sĩ điều trị 
Khoa Nội 

19 Đỗ Thị Thu Trang 
000997/LCH

-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

  

  

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

Điều dưỡng 

CSBN 

Khoa Nội  
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20 Nguyễn Thị Ngân 
0001046/LC

H-CCHN 

định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

  

  

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

Điều dưỡng 

CSBN 

Khoa Nội  

21 Nguyễn Thị Tích 
0002049/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

  

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

Điều dưỡng 

CSBN 

Khoa Nội  

22 Nguyễn Thị Quỳnh 
001032/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

  

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

Điều dưỡng 

CSBN 

Khoa Nội 
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23 Lò Thị Linh 
0000642/LC

H-CCHN 

Bác sĩ chuyên khoa I 

Nhi khoa. Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn quy 

định tại khoản 2, điều 4, 

Thông tư 35/2019/TT-

BYT ngày 30/12/2019 

của Bộ Y tế quy định 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn đối với 

người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

Phụ trách khoa 
Khoa nhi 

24 Dì A Sủng 
0001702/LC

H-CCHN 

Bác sĩ chuyên khoa I 

Nhi. Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa và chuyên 

khoa Nhi, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn 

quy định tại khoản 2, 

điều 4, Thông tư 

35/2019/TT-BYT ngày 

30/12/2019 của Bộ Y tế 

quy định phạm vi hoạt 

động chuyên môn đối 

với người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

Bác sĩ điều trị 
Khoa nhi 

25 Tạ Thị Lý 
0002734/LC

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 
  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

Bác sĩ điều trị 
Khoa nhi 
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26 Vũ Văn Tuấn 
0002759/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 
Khoa Nhi. 

27 Lê Đức Tưởng 
0001077/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Điều dưỡng 

Trưởng 
Khoa Nhi 

28 Nguyễn Thị Giang 
0001058/LC

H-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

Điều dưỡng 

chăm sóc BN 

Khoa Nhi 
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28 Trần Thị Hồng 
0001008/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

Điều dưỡng 

chăm sóc BN 

Khoa Nhi 

29 Lê Thị Dung 
0001001/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

Điều dưỡng 

chăm sóc BN 

Khoa Nhi 

30 Vũ Xuân Tình 
0001230/LC

H-CCHN 

Bác sĩ CK I Răng- 

Hàm- Mặt. Khám bệnh, 

chữa bệnh CK Răng-

Hàm-Mặt, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn 

quy định tại khoản 2, 

điều 4, Thông tư 

35/2019/TT-BYT ngày 

30/12/2019 của Bộ Y tế 

quy định phạm vi hoạt 

động chuyên môn đối 

với người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

P. Trưởng 

khoa 
Khoa RHM – Mắt 

- TMH 
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31  Trần Thành Long 
001694/LCH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.Thực hiện 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác 

sỹ.  

Bác sĩ định 

hướng TMH, 

Nội soi 

TMH, khám 

điều trị bệnh 

nhân 

HIV/AIDS 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

Bác sĩ điều trị 

Khoa RHM – Mắt 

- TMH 

32 Nguyễn Thị Hậu 
0001012/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

 Phụ nội soi 

tiêu hóa, điều 

dưỡng 

chuyên mắt 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 

Khoa RHM – Mắt 

- TMH 

33 Lê Thị Phương Luyến 
0002757/L

CH-CCHN 

 

Y sỹ, khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực 

hiện các kỹ thuật 

chuyên môn theo danh 

mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc 

Sở Y tế tỉnh phê duyệt. 

 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Khoa RHM – Mắt 

- TMH 
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34 Phạm Thị Yên 
002282/LC

H-CCHN  

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

  

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 

Khoa RHM – Mắt 

- TMH 

35 Trần Thị Thủy 
0002760/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 

 

 

Khoa RHM – Mắt 

- TMH 

36 Tống Văn Chiên 
0002037/LC

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.  

Siêu tổng 

quát. 

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Trưởng khoa 
Khoa khám 

bệnh 
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37 Trần Xuân bền 
0002107/LC

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn 

quy định tại khoản 1, 

điều 4, Thông tư 

35/2019/TT-BYT ngày 

30/12/2019 của Bộ Y tế 

quy định phạm vi hoạt 

động chuyên môn đối 

với người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh  

Nội soi tiêu 

hóa 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

Bác sĩ khám 

bệnh, điều trị 

Khoa khám 

bệnh 

38 Hoàng Văn Long 
000597/LCH-

CCHN 

Y sỹ đa khoa. 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

Phụ nội soi 

tiêu hóa 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa  

Khoa khám 

bệnh. 

39 Đào Duy Tân 
0001074/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng;  

Kỹ thuật viên 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Điều dưỡng 

Trưởng 

Khoa khám 

bệnh 
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40  Nguyễn Thị Liên 
0001057/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 

Khoa khám 

bệnh 

41 Vương Thị Phương 
001504/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 

Khoa khám 

bệnh 

42 Lò Văn Bắc 
0002744/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 

Khoa khám 

bệnh 
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43 Lê Văn Tám 
0001027/LC

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn 

theo danh mục được Bộ 

trưởng Bộ Y tế hoặc 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh 

phê duyệt. 

Siêu âm, Nội 

soi tiêu hóa 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Trưởng khoa; 

Bác sĩ đa khoa 
Khoa XN-CĐHA 

44 Đỗ Đình Dũng 
0002736/LC

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

 Siêu âm, xét 

nghiệm 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

Bác sỹ đa khoa  
Khoa XN-CĐHA 

45 Hoàng Thị Lan 
0001040/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Phụ nội soi 

tiêu hóa 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Điều dưỡng 

Trưởng 
Khoa XN-CĐHA 
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46 Đặng Văn Mạnh 
0001038/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

 Kỹ thuật 

viên chụp X-

quang 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Kỹ 

thuật viên chụp 

X-quang 

Khoa XN-CĐHA 

47 Nguyễn Anh Tuân 
0001051/LC

H-CCHN 

Kỹ thuật viên chuyên 

khoa xét nghiệm. Thực 

hiện theo quy định hiện 

hành của Bộ Y tế ban 

hành tiêu chuẩn chức 

trách nhiệm vụ của các 

ngạch kỹ thuật viên xét 

nghiệm. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

KTV xét 

nghiệm 

Khoa XN-CĐHA 

48 Mai Thu Hoài 
0001048/LC

H-CCHN 

Kỹ thuật viên chuyên 

khoa xét nghiệm. Thực 

hiện theo quy định hiện 

hành của Bộ Y tế ban 

hành tiêu chuẩn chức 

trách nhiệm vụ của các 

ngạch kỹ thuật viên xét 

nghiệm. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

KTV xét 

nghiệm 

Khoa XN-CĐHA 
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49 Lê Thị Xuyến 
0001049/LC

H-CCHN 

Kỹ thuật viên chuyên 

khoa xét nghiệm. Thực 

hiện theo quy định hiện 

hành của Bộ Y tế ban 

hành tiêu chuẩn chức 

trách nhiệm vụ của các 

ngạch kỹ thuật viên xét 

nghiệm. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

KTV xét 

nghiệm 

Khoa XN-CĐHA 

50 Nguyễn Đình Thảo 
0001085/LC

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa hệ Nội, Nhi, 

GMHS. Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn 

theo danh mục được Bộ 

trưởng Bộ Y tế hoặc 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh 

phê duyệt. 

Siêu âm, Nội 

soi TMH, 

Điện tim  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Trưởng khoa; 

Bác sĩ CKI 

Gây mê 

Khoa Cấp cứu – 

HSTC và chống 

độc – Phẫu thuật - 

GMHS 

51 Nguyễn Anh Tiến 
000/2738/LC

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. 

GMHS, Nội 

soi tiêu hóa 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

Bác sĩ điều trị 

Khoa Cấp cứu – 

HSTC và chống 

độc – Phẫu thuật - 

GMHS 
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52 Giàng A Sèng 
002595/LCH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. 
 

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

Bác sĩ điều trị 

Khoa Cấp cứu – 

HSTC và chống 

độc – Phẫu thuật - 

GMHS 

53 Bùi Văn Oanh 
0001002/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

Tis dụng cụ 

phẫu thuật 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 

Khoa Cấp cứu – 

HSTC và chống 

độc – Phẫu thuật - 

GMHS 

54 Nông Thị Hạnh 
0001015/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh. 

Tis dụng cụ 

phẫu thuật 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 

Khoa Cấp cứu – 

HSTC và chống 

độc – Phẫu thuật - 

GMHS 

55 Nguyễn Thị Loan 
000980/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

KTV phụ mổ 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 

Khoa Cấp cứu – 

HSTC và chống 

độc – Phẫu thuật - 

GMHS 
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56 Nguyễn Thị Nga 
0002062/LC

H-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 

Khoa Cấp cứu – 

HSTC và chống 

độc – Phẫu thuật - 

GMHS 

57 Lý Rèn Pao 
0001976/LC

H-CCHN 

 Bác sĩ chuyên khoa I 

Sản phụ khoa. Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa, 

thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn quy định 

tại khoản 2, điều 4, 

Thông tư 35/2019/TT-

BYT ngày 30/12/2019 

của Bộ Y tế quy định 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn đối với 

người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh. 

Phẫu thuật 

viên Sản, 

Siêu âm cơ 

bản 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Bác sĩ CKI,  

Phụ trách khoa  
Khoa 

CSSKSS/PS 

58 Nguyễn Thị Nguyệt 
0001073/LC

H-CCHN 

Bác sỹ đa khoa. Khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa. Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn theo 

danh mục được Bộ 

trưởng Bộ Y tế hoặc 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh 

phê duyệt. 

 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

Bác sỹ điều trị 
Khoa 

CSSKSS/PS 
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59 Trần Thị Tươi 
0001076/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

NHS đỡ đẻ, 

chăm sóc BN 

Khoa 

CSSKSS/PS 

60 Đặng Thu Hiền 
0001006/LC

H-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

hộ sinh. 

 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

NHS đỡ đẻ, 

chăm sóc BN 

Khoa 

CSSKSS/PS 

61 Khoàng Thị Phiềng 
000982/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

NHS đỡ đẻ, 

chăm sóc BN 

Khoa 

CSSKSS/PS 
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62 Ma Thị Huế 
0001063/LC

H-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh. 

 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

NHS đỡ đẻ, 

chăm sóc BN 

Khoa 

CSSKSS/PS 

63  Chu Thị Kiều Nga 
0002005/LC

H-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

hộ sinh. 

 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

NHS đỡ đẻ, 

chăm sóc BN 

Khoa 

CSSKSS/PS 

64 Hải Lý 
0001007/LC

H-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

NHS đỡ đẻ, 

chăm sóc BN 

Khoa 

CSSKSS/PS 
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65 Trần Văn Đức 
0002112/LC

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn 

quy định tại khoản 1, 

điều 4, Thông tư 

35/2019/TT-BYT ngày 

30/12/2019 của Bộ Y tế 

quy định phạm vi hoạt 

động chuyên môn đối 

với người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

Bác sĩ điều trị 
Khoa Ngoại  

66 Nguyễn Thùy Linh 
0002746/LC

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa.  

Nội soi Tai- 

Mũi- Họng, 

khám điều trị 

bệnh nhân 

HIV/AIDS 
 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

 

Viên chức; 

Bác sĩ điều trị 
Khoa Ngoại  

67 Nguyễn Thanh Hải 
0001047/LC

H-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

  

 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Điều dưỡng 

Trưởng 
Khoa Ngoại 
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68 Nguyễn Thị Phượng 
0001011/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 
Khoa Ngoại 

69 Ma Thị Đầm 
0001071/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 
Khoa Ngoại  

70 Bùi Trọng Quý 
0001005/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 
Khoa Ngoại  
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71 Bùi Thị Xuân Hương 
0002055/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 
Khoa Ngoại  

72 Đào Thị Hồng Thắm 
0001053/LC

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT và Nội 

khoa. Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn theo 

danh mục được Bộ 

trưởng Bộ Y tế hoặc 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh 

phê duyệt. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

P.Trưởng khoa 
Khoa 

YHCT/PHCN 

73 Trần Thị Lan 
0001079/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Điều 

dưỡng viên, phụ 

trách điều 

dưỡng                                      

Khoa 

YHCT/PHCN 

74 Đinh Công Thọ 
0002758/LC

H-CCHN 

Y sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ YHCT 
Khoa 

YHCT/PHCN 
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75 Giàng A Thông 
002621/LCH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 
 

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức, Bác 

sĩ đa khoa 
Khoa 

YHCT/PHCN 

76 Nguyễn Hữu Trang 
0002733/LC

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Bác sĩ điều trị, 

Phụ trách khoa  
Khoa Truyền 

nhiễm 

77 Phạm Thị Thơm 
001592/LCH

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa  
Khoa Truyền 

nhiễm 
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78 Bàn Văn Hoàng 
0002193/LC

H-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều đưỡng 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

Phụ trách công 

tác Điều dưỡng 

khoa 

Khoa Truyền 

nhiễm 

79 Nguyễn Thị Bắc 
000996/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chưc; ĐD 

chăm sóc BN 
Khoa Truyền 

nhiễm 

80 Phạm Thị Thủy 
0001041/LC

H-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chưc; ĐD 

chăm sóc BN 
Khoa Truyền 

nhiễm 
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81 Nguyễn Thị Hoa 
0001059/LC

H-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chưc; ĐD 

chăm sóc BN 
Khoa Truyền 

nhiễm 

82 Nguyễn Viết Thuyên 
0002743/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

P.Trưởng khoa 
Khoa 

KSBT/HIV 

83 Nguyễn Duy Phi 
002230/LCH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn 

quy định tại khoản 1, 

điều 4, Thông tư 

35/2019/TT-BYT ngày 

30/12/2019 của Bộ Y tế 

quy định phạm vi hoạt 

động chuyên môn đối 

với người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

Bác sĩ đa khoa 

Khoa 

KSBT/HIV. 

 Đang học CKI 

ĐH Y Hà Nội 
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84 Ngô Chí Thắng 
001701/LCH

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa  

Khoa 

KSBT/HIV 

85  Nguyễn Đình Liệu 
001591/LCH

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa  

Khoa 

KSBT/HIV 

86 Phạm Thị  Dung 
001595/LCH

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa  

Khoa 

KSBT/HIV 
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87 Vũ Văn Hùng 
001524/LCH

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa.  

Khoa 

KSBT/HIV 

88 Mà Thị Nhung 
000995/LCH

-CCHN 

 

Y sỹ, khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực 

hiện các kỹ thuật 

chuyên môn theo danh 

mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc 

Sở Y tế tỉnh phê duyệt. 

 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa  

Khoa 

KSBT/HIV 

89 Lò Văn Hòa 
002227/LCH

-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng hạng III. 

 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

Điều dưỡng 

viên 

Khoa 

KSBT/HIV 
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90 Phạm Thị Tâm 
002231/LCH

-CCHN 

 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

 

  

  

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Cử 

nhân YTCC 

Khoa 

KSBT/HIV 

91 Đinh Văn Bình 
0001997/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

Điều dưỡng 

viên 

Khoa 

KSBT/HIV 

92 Nguyễn Bá Lương 
0001028/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

Điều dưỡng 

viên 

Khoa 

KSBT/HIV 
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93 Vũ Thị Thanh 
0002033/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa  

Khoa 

KSBT/HIV 

94 Hà Thị Luyện 
0001734/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa.  

Khoa 

KSBT/HIV. 

Đang học đại 

học Y dược Thái 

Bình 

95 Tao Thị Nga 
0001994/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa  

Khoa 

KSBT/HIV 



33 
 

96 Nghiêm Xuân Dũng 
001615/LCH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. Thực hiện 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác 

sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Bác sĩ đa khoa, 

phụ trách khoa 

Khoa 

ATTP/YTCC/DD 

97 Nguyễn Thị Thu 
0001065/LC

H-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh. 

 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Cử 

nhân YTCC 
Khoa 

ATTP/YTCC/DD 

98 Đinh Thị Thúy Hằng 
0002034/LC

H-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp  Hộ 

sinh. 

 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

NHS  
Khoa 

ATTP/YTCC/DD 
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99 Trần Thị Lệ Hường 
0001733/LC

H-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 
Khoa 

ATTP/YTCC/DD 

100 Vũ Văn Linh 
0001735/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 
Khoa 

ATTP/YTCC/DD 

101 Nguyễn Luật 
001700/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 
Khoa 

ATTP/YTCC/DD 



35 
 

102 Hoàng Thị Nga 
001698/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

Điều dưỡng 

viên 

Khoa 

ATTP/YTCC/DD 

103 Hàng A Tủa 
001539/LCH

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Khoa 

ATTP/YTCC/DD 

104 Đồng Thu Hằng 
0001730/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Khoa 

ATTP/YTCC/DD 
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105 Nguyễn Thị Thảo 
001000/LCH

-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

 

  

  

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

P.Trưởng khoa Khoa KSNK 

106 Hà Mai Phương 
0001055/LC

H-CCHN 

 

 

Y sỹ, khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Thực 

hiện các kỹ thuật 

chuyên môn theo danh 

mục được Bộ trưởng 

Bộ Y tế hoặc Giám đốc 

Sở Y tế tỉnh phê duyệt. 

 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 
Khoa KSNK 

107 Phùng Thị Lan 
0001062/LC

H-CCHN 

 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT – BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh. 

 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

NHS 
Phòng Dân số – 

TT và GDSK 
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108 Mai Thùy Dương 
0002056/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp  Hộ 

sinh. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

NHS 

Phòng Dân số – 

TT và GDSK 

109 Nguyễn Thị Hải 
0001731/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Phòng Dân số – 

TT và GDSK 

110 Phạm Văn Dương 
001212/LCH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. Siêu âm âm 

tổng quát. Thực hiện 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác 

sỹ. Siêu âm tổng quát 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Trưởng Phòng 

khám 

Phòng khám 

ĐKKV Mường 

So 
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111 Vàng Thị Lê 
001498/LCH

-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa. Thực hiện phạm 

vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bácsỹ.  

Siêu âm tổng 

quát 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Bác 

sỹ điều trị.  

Phòng khám 

ĐKKV Mường 

So. Đang học 

CKI tại Trường 

ĐHY Hà Nội 

112 Mai Tuấn Hải 
0002047/LC

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. Thực hiện 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác 

sĩ. 

Bác sĩ định 

hướng mắt 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Bác 

sỹ điều trị 

Phòng khám 

ĐKKV Mường 

So 

113 Lành Thị Ngoan 
002627/LCH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 
 

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Bác 

sỹ điều trị 

Phòng khám 

ĐKKV Mường 

So 
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114 Nguyễn Thị Nga 
0002054/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Điều dưỡng 

trưởng Phòng 

khám 

Phòng khám 

ĐKKV Mường 

So 

115 Đèo Thị Điệp 
0001989/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Phòng khám 

ĐKKV Mường 

So 

116 Dì Thị Màu 
0002038/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 

Phòng khám 

ĐKKV Mường 

So 
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117 Nông Thị Minh Huệ 
0002045/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 

Phòng khám 

ĐKKV Mường 

So 

118 Nguyễn Thị Vương 
0002026/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Phòng khám 

ĐKKV Mường 

So 

119 Nguyễn Thị Phương 
0001052/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 

Phòng khám 

ĐKKV Mường 

So 
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120 Lò Văn Kiện 
0002020/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Phòng khám 

ĐKKV Mường 

So 

121 Trịnh Thị Tuyết Mai 
001697/LCH

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 

Phòng khám 

ĐKKV Mường 

So 

122 Quan Thị Tấm 
0001999/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ sản nhi 

Phòng khám 

ĐKKV Mường 

So 
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123 Hoàng Văn Luân 
0002051/LC

H-CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm. Thực hiện 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

KTV xét 

nghiệm 

Phòng khám 

ĐKKV Mường 

So 

124 Vàng Văn Quế  
0001450/LC

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa  

xét nghiệm 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Bác sĩ phụ 

trách PK      

Phòng khám 

ĐKKV Dào San 

125 Ma A Thắng 
001594/LCH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. Thực hiện 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sĩ 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

Bác sĩ điều trị 

Phòng khám 

ĐKKV Dào San 

126 Phàng A Sài 
002661/LCH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 
 

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

Bác sĩ điều trị 

Phòng khám 

ĐKKV Dào San 
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127 Đặng Văn Huấn 
0002030/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Điều dưỡng 

trưởng Phòng 

khám 

Phòng khám 

ĐKKV Dào San 

128 Giàng Thị Sua 
0002002/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

hộ sinh. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

NHS đỡ đẻ, 

chăm sóc BN 

Phòng khám 

ĐKKV Dào San 

129 Nguyễn Hà Châu 
0002042/LC

H-CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm. Thực hiện 

phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

KTV xét 

nghiệm 

Phòng khám 

ĐKKV Dào San 
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130 Đồng Thị Hoa 
0002003/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ, định hướng 

y học cổ 

truyền                                

Phòng khám 

ĐKKV Dào San 

131 Vũ Tuấn Anh 
0002000/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Phòng khám 

ĐKKV Dào San 

132 Nguyễn Văn Trường   

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 

Phòng khám 

ĐKKV Dào San 
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133 Thào Thị Dẻ 
0002043/LC

H-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 

Phòng khám 

ĐKKV Dào San 

134 Đinh Thị Thúy 
0002035/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

P.Trưởng trạm; 

Cử nhân 

YTCC 

Trạm y tế thị 

trấn 

135 Nguyễn Đình Sơn 
000708/LCH

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế thị 

trấn 
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136 Nguyễn Thị Hằng 
0002040/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế thị 

trấn 

137 Lò Đức Cường 
0002001/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa                  

Phòng khám 

ĐKKV Dào San 

138 Nguyễn Thị Thu Hà 
0001973/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Trưởng trạm 

Trạm y tế Nậm 

Xe. Đang học tại 

Trường ĐH Y-

Dược Thái Bình 
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139 Vàng Thị Kim Thi 
0002004/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế Nậm 

Xe.  

140 Hoàng Đức Mười 
0001974/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

P.Trưởng trạm; 

Y sỹ đa khoa 

Trạm y tế Nậm 

Xe.  

141 Thùng Thị Vấn 
0002742/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ sản nhi 

Trạm y tế Nậm 

Xe.  
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142 Trần Thanh Loan 
001597/LCH

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế Nậm 

Xe.  

143 Đèo Thị Sinh 
0001975/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

 

Từ 07h30 -

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 

Trạm y tế Nậm 

Xe.  

144 Tao Văn Chởi 
0002041/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Trưởng trạm; 

Y sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Khổng Lào 
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145 Đèo Thị Dũng 
0002036/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Khổng Lào 

146 Cao Thị Ngọc 
000297/LCH

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

P.Trưởng trạm; 

Y sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Khổng Lào 

147 Phạm Đức Viễn 
0002052/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Khổng Lào 
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148 Vùi Thị Biển 
0001971/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

hộ sinh. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

NHS đỡ đẻ, 

chăm sóc BN 

Trạm y tế xã 

Khổng Lào 

149 Giàng Thị Hòa 
0002021/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Trưởng trạm; 

Y sỹ đa khoa 

Trạm y tế 

xãHoang Thèn 

150 Liệu Thị Hương 
0002024/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Hoang Thèn 
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151 Đào Thị Hương 
0002755/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Hoang Thèn 

152 Bùi Thị Huyền 
0002023/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

Điều dưỡng 

viên 

Trạm y tế xã 

Hoang Thèn 

153 Vàng Thị Hoa 
0001732/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 
đầu, khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường 
theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 
Quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp y sỹ. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Hoang Thèn 
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154 Nguyễn Văn Ngọc 
0002756/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Trưởng trạm; 

Y sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã Ma 

Li Pho 

155 Thùng Thị Phương 
0002753/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã Ma 

Li Pho 

156 Lý Kin Dùng 
0002752/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

P.Trưởng trạm; 

Y sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã Ma 

Li Pho 
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157 Lò Văn Tiệp 
0001996/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Trưởng trạm; 

Y sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Huổi Luông 

158 Lý A Páo 
0001998/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Huổi Luông 

159 Lê Minh Tuấn 
0001986/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Huổi Luông 
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160 Bùi Văn Hoàng 
0001447/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Huổi Luông 

161 Nông Văn Điển 
0002751/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Trưởng trạm; 

Y sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Lản Nhì Thàng 

162 Tông Dình Hoản 
001395/LCH

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Lản Nhì Thàng 
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163 Bùi Thị Mỹ Giang 
001542/LCH

-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Lản Nhì Thàng 

164 Nguyễn Thị Thuận 
0002750/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

Điều dưỡng 

viên 

Trạm y tế xã 

Lản Nhì Thàng 

165 
Phạm Thị Minh 

Nguyệt 

0002749/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

hộ sinh. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

NHS đỡ đẻ, 

chăm sóc BN 

Trạm y tế xã 

Lản Nhì Thàng 
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166 Nguyễn Văn Hồng 
0002013/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Trưởng trạm; 

Y sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã Sin 

Suối Hồ 

167 Vừ Văn Cương 
0002014/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

Điều dưỡng 

viên 

Trạm y tế xã Sin 

Suối Hồ 

168 Nguyễn Thị Hoa 
0002007/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã Sin 

Suối Hồ 
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169 Lò Kiều Chi 
0002015/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

hộ sinh. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

NHS đỡ đẻ, 

chăm sóc BN 

Trạm y tế xã Sin 

Suối Hồ 

170 Trịnh Thế Bài 
0002747/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Trưởng trạm; 

Y sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Bản Lang 

171 Pờ Văn Thịnh 
0002016/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Bản Lang 
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172 Trần Thị Lan 
0001972/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Bản Lang 

173 Lò Vân Quỳnh 
0001983/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

Điều dưỡng 

viên 

Trạm y tế xã 

Bản Lang 

174 Ma Thị Bằng 
0002088/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

hộ sinh. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

NHS đỡ đẻ, 

chăm sóc BN 

Trạm y tế xã 

Bản Lang 
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175 Đào Hồng Nhật 
0002017/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Trưởng trạm; 

Y sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã Mù 

Sang 

176 Phạm Công Hợp 
002741/LCH

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. 

Siêu âm tổng 

quát 

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

Bác sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã Mù 

Sang 

177 Lò Thị  Thanh 
0002745/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã Mù 

Sang 
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178 Lý Hải Yên 
0002018/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã Mù 

Sang 

179 Giàng A Súa 
0002019/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã Mù 

Sang 

180 Nguyễn Văn Duy 
0001984/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Trưởng trạm; 

Y sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Tung Qua lìn 
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181 Dì Thị Dua 
0002010/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Tung Qua lìn 

182 Giàng Thị Sua 
0001987/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

hộ sinh. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

NHS đỡ đẻ, 

chăm sóc BN 

Trạm y tế xã 

Tung Qua lìn 

183 Nguyễn Doãn Hải 
0002048/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Trưởng trạm; 

Y sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã Pa 

Vây Sử 
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184 Hồ Thị Ngọc 
0002027/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã Pa 

Vây Sử 

185 Nguyễn Thị Quyết 
0002008/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

hộ sinh. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; 

NHS đỡ đẻ, 

chăm sóc BN 

Trạm y tế xã Pa 

Vây Sử 

186 Lương Thị Hoa Tâm 
0001981/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã Mồ 

Sì San 
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187 Nguyễn Văn Luyến 
0002739/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Trưởng trạm; 

Y sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã Mồ 

Sì San 

188 Nguyễn Văn Cường 
0002032/LC

H-CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn 

quy định tại Khoản 1, 

Điều 4, Thông tư số 

35/2019/TT-BYT ngày 

30/12/2019 của Bộ Y tế 

Quy định phạm vi hoạt 

động chuyên môn đối 

với người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh.. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

Bác sĩ đa khoa 
Trạm y tế Mồ Sì 

San 

189 Đinh Thị Na 
0001977/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

 

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; Y 

sỹ sản nhi 

Trạm y tế xã Mồ 

Sì San 
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190 Teo Thị Hòa 
0001978/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Trưởng trạm; 

Y sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Vàng Ma Chải 

191 Vương Văn Chiến 
0002761/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Vàng Ma Chải 

192 Lý Thanh Tùng 
0001905/LC

H-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 
  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; 

Bác sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã 

Vàng Ma Chải 
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193 Mùa A Màng 
0002006/LC

H-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

 

Viên chức; ĐD 

chăm sóc BN 

Phòng khám 

ĐKKV Dào San 

194 Tẩn Chỉn Xu 
0001991/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Trưởng trạm; 

Y sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã Sì 

Lở Lầu 

195 Hà Thị Xuân 
0001992/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã Sì 

Lở Lầu. 
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 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Ngọc Hương 

196 Ma Khờ Đô 
0001990/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã Sì 

Lở Lầu 

197 Phàn Phủ Liêu 
0001982/LC

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sỹ. 

  

  

Từ 07h30 – 

12h00; Từ 

13h30-17h00. 

Viên chức; Y 

sỹ đa khoa 

Trạm y tế xã Sì 

Lở Lầu 
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